
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 211173 Trần Thúy An 09/11/2003 Cà Mau DH21XET01

2 202791 Nguyễn Văn Ba 20/11/2002 Đồng Tháp DH20CKD01

3 203052 Trịnh Hoàng Minh Chi 21/12/2002 Cần Thơ DH20QTD02

4 203456 Phạm Khánh Cường 13/08/2002 Đồng Tháp DH20CKD01

5 203511 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 01/05/2002 An Giang DH20YKH03

6 201879 Nguyễn Hoàng Trường Giang 23/09/2002 An Giang DH20CKD01

7 200366 Dương Nhựt Hào 01/01/2002 Cà Mau DH20TCN01

8 203245 Huỳnh Nhựt Hào 08/02/2002 Bạc Liêu DH20CKD01

9 203246 Dương Trọng Hiếu 13/03/2001 Bạc Liêu DH20CKD01

10 210991 Lâm Diễm Hương 06/09/2003 Sóc Trăng DH21TCN02

11 210470 Hồ Lê Huy 12/11/2003 Cà Mau DH21CNT01

12 210568 Nguyễn Trần Minh Khang 29/03/2003 Hậu Giang DH21YKH01

13 202261 Nguyễn Đăng Khoa 12/01/2002 Đồng Tháp DH20CKD01

14 211005 Hà Kiều Lam 17/04/2003 Cà Mau DH21TCN02

15 202796 Phạm Thành Lợi 28/10/2002 TP.HCM DH20CKD01

16 202748 Lê Nhật Long 09/09/2002 Kiên Giang DH20CKD01

17 203582 Chiêm Bảo Minh 22/10/2002 An Giang DH20CKD01

18 203461 Võ Tấn Mỹ 15/05/2002 An Giang DH20CKD01

19 201291 Lê Văn Ngoan 19/08/2002 Hậu Giang DH20TCN01

20 202566 Đỗ Huỳnh Thu Nhã 12/12/2002 Kiên Giang DH20YKH03

21 202626 Trần Phong Nhã 24/03/2002 An Giang DH20CKD01

22 202831 Trần Nguyễn Nhi 12/02/2001 Cà Mau DH20TCN02

23 203075 Trần Thị Hồng Nhung 17/02/2000 Kiên Giang DH20QTD02
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24 2010018 Trần Tấn Phát 17/08/2002 An Giang DH21YKH02

25 201217 Võ Văn Phát 22/09/2002 Kiên Giang DH20CKD01

26 203434 Khưu Diễm Quỳnh 23/01/2002 Cần Thơ DH20YKH03

27 202458 Nguyễn Hoàng Sang 30/10/2002 Hậu Giang DH20CKD01

28 202590 Cái Thành Sơn 31/03/2002 Kiên Giang DH20CKD01

29 219330 Thái Nhựt Tân 07/08/2003 Đồng Tháp DH21CNT01

30 203656 Nguyễn Ngọc Thi 04/06/2002 Cần Thơ DH20TCN02

31 202409 Nguyễn Đình Thiện 26/03/2002 Hậu Giang DH20CKD01

32 213137 Dương Thị Anh Thư 02/11/2003 Sóc Trăng DH21TCN03

33 201965 Nguyễn Thị Minh Thư 26/04/2002 Cần Thơ DH20TCN02

34 212566 Phạm Thị Ngọc Trâm 06/10/2003 Kiên Giang DH21LKT02

35 202645 Lê Thị Huỳnh Trân 17/07/2002 Kiên Giang DH20TCN02

36 203041 Nguyễn Tây Trắng 15/08/2002 Cần Thơ DH20CKD01

37 211441 Trần Thanh Trúc 09/12/2003 Sóc Trăng DH21CNT01

38 219709 Dương Ngọc Bạch Tuyết 16/09/2003 Bạc Liêu DH21CNT01

39 202138 Lê Quang Vinh 04/08/2002 Cà Mau DH20CKD01

40 213266 Lưu Tường Vy 27/09/2003 Sóc Trăng DH21LKT02
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